
 
 

Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI 

 (Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày         /       /2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH   

T

T 

Số hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

DVC 

TT 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm thực 

hiện 

Cơ quan 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

A CẤP TỈNH 

I LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT 

1 2.001062 

Kiểm tra 

nhà nước 

về chất 

lượng 

thuốc bảo 

vệ thực vât 

nhập khẩu 

Một 

phần 

- 01 ngày kể từ 

ngày nhận được 

hồ sơ hợp lệ. 

- 06 ngày làm việc 

đối với trường hợp 

hồ sơ đầy đủ nhưng 

không đáp ứng yêu 

cầu về nhãn 

- 08 ngày làm việc 

đối với trường hợp 

hồ sơ không đầy đủ 

theo quy định 

(không tính thời 

gian xin gia hạn) 

- Tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính 

công ích tại Trung 

tâm hành chính 

công thành phố 

- Tiếp nhận hồ sơ 

trực tuyến tại địa 

chỉ: 

https://dichvucong.

gov.vn 

Cơ quan trực 

tiếp thực 

hiện: Cơ 

quan được 

Chủ tịch 

UBND cấp 

tỉnh giao giải 

quyết TTHC 

Không  

- Luật Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực 

vật ngày 25 tháng 11 năm 2013; 

- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và 

môi trường Luật số 146/2025/QH15;  

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

số 05/2007/QH12; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa số 78/2025/QH15;  

- Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP 

ngày 18/5/2026 của Chính phủ; 

- Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 

23/01/2026 của Chính phủ; 

- Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT 

ngày 08/6/2015 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Nội dung 

TTHC thực 

hiện theo 

Quyết định 

số 2519/QĐ- 

BNNMT 

ngày 

30/6/2026 

của Bộ Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

(hiệu lực thi 

hành từ 

1/7/2026) 
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